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I.TRẮC NGHIỆM (7.0) (Chọn câu đúng nhất)
Câu 1. Chức quan cao cấp nhất trong triều đình Chăm-pa là
	 A. Tôn quan.
	 B. Thuộc quan.
	 C. Quan lang.
	 D. Ngoại quan.


Câu 2. Nội dung nào dưới đây không phải là thành tựu của nông nghiệp Việt Nam thời phong kiến?
   A. Mở rộng diện tích canh tác bằng nhiều biện pháp.
   B. Sản phẩm nông nghiệp nâng lên hàng đầu khu vực.
   C. Du nhập và cải tạo các giống cây từ bên ngoài.
   D. Cải thiện kỹ thuật thâm canh lúa nước.
Câu 3. Địa bàn cư trú chủ yếu của cư dân Chăm-pa thuộc khu vực nào trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay?
	 A. Trung và Nam Trung bộ.
	 B. Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

	 C. Khu vực Nam bộ.
	 D. Cư trú trên khắp cả nước.


Câu 4. Nền văn minh Chăm-pa được hình thành và phát triển dựa trên nền văn hóa
	 A. Đông Sơn.
	 B. Đồng Nai.
	 C. Sa Huỳnh.
	 D. Óc Eo.


Câu 5. Loại hình nhà ở phổ biến của cư dân Phù Nam là
	 A. nhà sàn dựng bằng gỗ.
	 B. nhà mái bằng xây bằng gạch.

	 C. nhà trệt xây bằng gạch.
	 D. nhà tranh vách đất.


Câu 6. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng cơ sở về điều kiện tự nhiên dẫn đến sự hình thành nền văn minh Phù Nam?
   A. Hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.
   B. Giáp biển, có nhiều nơi cho thuyền neo đậu.
   C. Địa hình khu vực thấp, nguồn nước dồi dào.
   D. Địa hình cao, khan hiếm nguồn nước ngọt.
Câu 7. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm của vương quốc Phù Nam?
   A. Là quốc gia hình thành sớm nhất trên lãnh thổ Việt Nam.
   B. Có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Đông Nam Á.
   C. Là quốc gia phát triển trên cơ sở văn hóa Sa Huỳnh.
   D. Địa bàn của cư dân Phù Nam là khu vực Nam bộ.
Câu 8. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm của vương quốc Phù Nam?
   A. Có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Đông Nam Á.
   B. Là quốc gia hình thành sớm nhất trên lãnh thổ Việt Nam.
   C. Là quốc gia có kinh tế thương nghiệp phát triển.
   D. Là quốc gia phát triển trên cơ sở văn hóa Sa Huỳnh.
Câu 9. Cư dân Phù Nam chịu ảnh hưởng tôn giáo chủ yếu từ nước
	 A. Ai Cập.
	 B. Ấn Độ.
	 C. Thái Lan.
	 D. Trung Quốc.


Câu 10. Thông qua hình ảnh và câu thơ dưới đây, hãy cho biết ông là ai?
[image: ]Xưa thầy nào dâng lên vua,
 Tờ "Thất trảm sớ" mong vừa lòng dân, 
Tinh thần cao đẹp nghĩa nhân, 
Mai sau vẫn sáng muôn lần sáng hơn

	 A. Chu Văn An.
	 B. Mạc Đỉnh Chi.

	 C. Cao Bá Quát.
	 D. Nguyễn Bỉnh Khiêm.


Câu 11. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng chính sách phát triển nông nghiệp của các triều đại phong kiến ở Việt Nam?
   A. Nhà nước thành lập các cơ quan chuyên trách đê điều.
   B. Quy định cấm giết trâu bò, bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.
   C. Xóa bỏ hoàn toàn chế độ tư hữu ruộng đất trong cả nước.
   D. Khuyến khích khai hoang mở rộng diện tích canh tác.
Câu 12. Ý nào sau đây không đúng về đặc điểm của văn minh Đại Việt giai đoạn đầu thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX?
   A. Tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tựu đặc sắc.
   B. Một số lĩnh vực vẫn đạt được những thành tựu nổi bật.
   C. Từng bước khủng hoảng và nhiều biến động về chính trị.
   D. Có những dấu hiệu đình trệ và mai một về văn hóa.
Câu 13. Việc khắc tên các tiến sĩ vào bia đá ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã thể hiện triều đại Lê sơ luôn quan tâm và
	 A. chú ý đến biên soạn lịch sử.
	 B. đề cao giáo dục, khoa cử.

	 C. coi trọng nghề thủ công chạm khắc.
	 D. phát triển các loại hình văn hoá.


Câu 14. Bộ luật nào được xem là bộ luật hoàn chỉnh và tiến bộ nhất của nước ta thời phong kiến?
	 A. Gia Long.
	 B. Hình thư.
	 C. Hình luật.
	 D. Hồng Đức.


Câu 15. Nền giáo dục Đại Việt chính thức ra đời vào thời
	 A. Lê sơ.
	 B. Hồ
	 C. Trần
	 D. Lý.


Câu 16. Ý nào sau đây không đúng về đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Phù Nam?
   A. Trang phục của phụ nữ là dùng một tấm vải quấn lại thành váy.
   B. Cư dân Phù Nam có tục chôn cất người chết trong các mộ chum.
   C. Cư dân Phù Nam sống trong những ngôi nhà sàn làm bằng gỗ.
   D. Phương tiện đi lại chủ yếu là thuyền, phù hợp với địa hình.
Câu 17. Thứ tự các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X-XV là
   A. Đinh-Ngô- Tiền Lê- Lý- Trần- Lê sơ- Hồ.
   B. Ngô- Tiền Lê -Đinh -Lý-Trần-Hồ-Lê sơ.
   C. Tiền Lê- Ngô-Đinh-Lý-Trần-Hồ-Lê sơ.
   D. Ngô-Đinh-Tiền Lê-Lý-Trần-Hồ-Lê sơ.
Câu 18. Nhà nước phong kiến Việt Nam (từ thế kỷ XI-XV) được xây dựng theo thể chế
	 A. quân chủ chuyên chế.
	 B. dân chủ đại nghị.

	 C. cộng hòa.
	 D. quân chủ lập hiến.


Câu 19. Những di sản kiến trúc của nền văn minh Chăm-pa còn lại đến ngày nay chủ yếu là
	 A. tượng phật.
	 B. nhà Sàn.

	 C. đầu rồng bằng đá.
	 D. công trình đền tháp.


Câu 20. Văn minh Đại Việt là nền văn minh rực rỡ, tồn tại và phát triển trong thời kì
	 A. mở cửa hội nhập.
	 B. phát triển kinh tế.

	 C. độc lập tự chủ.
	 D. giao lưu văn hóa.


Câu 21. Văn minh Đại Việt được phát triển trong điều kiện độc lập, tự chủ của quốc gia Đại Việt, với kinh đô chủ yếu ở
	 A. Hoa Lư (Ninh Bình).
	 B. Phú Xuân (Huế).

	 C. Thiên Trường (Nam Định).
	 D. Thăng Long (Hà Nội).


II. TỰ LUẬN 
Câu 1. (2.0đ)Trong các cơ sở hình thành nền văn minh Đại Việt, cơ sở nào là quan trọng nhất? Vì sao?
Câu 2. (1.0đ)Là học sinh, em cần phải làm gì để bảo tồn và phát huy giá trị của văn minh Đại Việt?
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